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ABSTRACT 

Emergent literacy skills provide an essential foundation for preparing 

preschool children to learn reading and writing in primary school. Although 

numerous theoretical models and assessment tools have been developed 

worldwide, there is still no consensus regarding the structural components of 

emergent literacy, as these are influenced by the linguistic characteristics and 

educational contexts of different countries. In Vietnam, existing studies have 

primarily focused on developing individual emergent literacy skills or 

adapting international models, while no systematic review has integrated 

theoretical models, assessment tools, and the linguistic characteristics of 

Vietnamese to propose a structural framework for children aged 5-6 years. 

This study employed a document analysis and synthesis approach. A total of 

29 publications were selected from major academic databases and reputable 

scholarly sources for content analysis, comparison, and cross-analysis of 

theoretical models, assessment tools, and relevant Vietnamese studies. The 

findings propose a structural framework for emergent literacy consisting of 

four components: oral language, phonological awareness, print knowledge, 

and emergent writing. The proposed framework integrates evidence from 

theoretical models, international assessment tools, and the linguistic 

characteristics of Vietnamese, providing a scientific basis for developing 

indicators and designing and validating an assessment tool for emergent 

literacy skills among Vietnamese preschool children aged 5-6 years. 

 

1. Mở đầu 

Phát triển kĩ năng tiền đọc - viết được xem là nền tảng cho quá trình học đọc, học viết ở cấp tiểu học và sự phát 

triển năng lực đọc - viết ở các giai đoạn học tập tiếp theo. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng những trải nghiệm 

ban đầu với ngôn ngữ nói, sách, chữ viết và các hoạt động đọc - viết có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng đọc hiểu, 

viết và thành tích học tập của trẻ trong những năm đầu đến trường (Whitehurst và Lonigan, 1998; National Early 

Literacy Panel [NELP], 2008). Vì vậy, phát triển và đánh giá kĩ năng tiền đọc - viết đã trở thành một hướng nghiên 

cứu quan trọng trong giáo dục mầm non ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Chương trình giáo dục mầm non cũng nhấn 

mạnh việc tạo cơ hội cho trẻ phát triển ngôn ngữ, làm quen với sách và chữ viết, qua đó hình thành những năng lực 

ban đầu cần thiết trước khi vào lớp Một (Bộ GD-ĐT, 2021). 

Quá trình phát triển những nghiên cứu về kĩ năng tiền đọc - viết phản ánh sự chuyển biến từ quan niệm coi đọc 

và viết là những kĩ năng chỉ được hình thành khi trẻ bắt đầu học ở trường sang cách tiếp cận phát triển, xem đây là 

quá trình diễn ra liên tục từ những năm đầu đời (Teale và Sulzby, 1986; Clay, 1991). Trên cơ sở đó, nhiều mô hình 

lí thuyết đã được xây dựng nhằm xác định các thành tố nền tảng của kĩ năng tiền đọc - viết và làm rõ mối quan hệ 

giữa chúng với sự phát triển đọc, viết sau này (Whitehurst và Lonigan, 1998; Lonigan, 2006; NELP, 2008; Rohde, 

2015). Đồng thời, các công cụ đánh giá cũng được phát triển nhằm sàng lọc, theo dõi và hỗ trợ sự phát triển của trẻ 

trước khi vào tiểu học. Tuy nhiên, các mô hình lí thuyết và công cụ đánh giá được xây dựng trong những bối cảnh 

ngôn ngữ và giáo dục khác nhau nên có sự khác biệt về cách xác định các thành tố, phạm vi nội hàm và nhiệm vụ 

đánh giá. Đặc biệt, phần lớn các mô hình và công cụ hiện nay được phát triển trên cơ sở tiếng Anh, trong khi tiếng 

Việt có những đặc điểm riêng về loại hình ngôn ngữ, cấu trúc âm tiết và hệ thống chữ viết. Vì vậy, việc vận dụng 
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nguyên mẫu các khung cấu trúc và công cụ đánh giá quốc tế vào bối cảnh Việt Nam cần được xem xét trên cơ sở đặc 

điểm ngôn ngữ và điều kiện giáo dục trong nước nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả năng ứng dụng. 

Ở Việt Nam, các công trình về kĩ năng tiền đọc - viết đã có những bước phát triển đáng kể, từ việc tập trung 

chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi vào lớp Một đến cách tiếp cận tiền đọc - viết theo quan điểm phát triển và bước 

đầu xác định các thành tố cấu thành của kĩ năng này (Đinh Hồng Thái, 2012, 2014; Lê Thị Thanh Nhàn, 2016). Tuy 

nhiên, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào từng khía cạnh riêng lẻ hoặc vận dụng các mô hình quốc tế, mà 

chưa có nghiên cứu nào tổng hợp có hệ thống các mô hình lí thuyết, công cụ đánh giá và các nghiên cứu trong nước 

để đề xuất một khung cấu trúc phù hợp với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Việt Nam trên cơ sở đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt. 

Xuất phát từ khoảng trống đó, bài báo này tổng hợp và phân tích các mô hình lí thuyết, công cụ đánh giá quốc tế 

cùng các nghiên cứu trong nước, đồng thời đối chiếu với đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt để đề xuất khung cấu trúc kĩ 

năng tiền đọc - viết dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu nhằm đề xuất khung cấu trúc kĩ năng tiền đọc - 

viết của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên cơ sở tổng hợp các mô hình lí thuyết, nghiên cứu thực nghiệm và công cụ đánh 

giá trong nước và quốc tế. Nguồn dữ liệu bao gồm các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, báo cáo nghiên cứu, tài 

liệu hướng dẫn công cụ đánh giá và văn bản chính sách liên quan đến kĩ năng tiền đọc - viết. Các tài liệu quốc tế 

được tìm kiếm trên Scopus, Web of Science, và Google Scholar, kết hợp với tài liệu do các tổ chức và nhà xuất bản 

chuyên ngành công bố. Các nghiên cứu trong nước được thu thập từ Tạp chí Giáo dục, cùng các sách chuyên khảo, 

giáo trình, đề tài nghiên cứu và văn bản của Bộ GD-ĐT. Việc tìm kiếm tài liệu được thực hiện với các từ khoá bằng 

tiếng Anh: emergent literacy, literacy assessment, preschool children; và từ khoá tiếng Việt kĩ năng tiền đọc - viết, 

đọc viết mới nổi, đánh giá tiền đọc - viết, và trẻ mẫu giáo. 

Các tài liệu được lựa chọn theo các tiêu chí: (1) nghiên cứu về kĩ năng tiền đọc - viết hoặc các kĩ năng dự báo sự 

phát triển đọc - viết của trẻ mầm non; (2) trình bày mô hình lí thuyết, thành tố, chỉ báo hoặc công cụ đánh giá kĩ năng 

tiền đọc - viết; (3) được công bố trên các nguồn học thuật hoặc do các tổ chức, nhà xuất bản có uy tín phát hành; và 

(4) có liên quan đến đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt hoặc giáo dục mầm non Việt Nam. Những tài liệu trùng lặp, không 

toàn văn hoặc không liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghiên cứu được loại bỏ. Sau quá trình sàng lọc, 31 tài liệu 

được sử dụng để phân tích. Trong đó, có 08 tài liệu về mô hình lí thuyết, 07 tài liệu về công cụ đánh giá, 09 nghiên 

cứu trong nước, 04 tài liệu ngôn ngữ học và giáo dục, 02 báo cáo nghiên cứu và 1 văn bản chương trình giáo dục. 

Dữ liệu được xử lí bằng phương pháp phân tích nội dung kết hợp so sánh và đối chiếu nhằm xác định mức độ thống 

nhất của các thành tố giữa các mô hình lí thuyết, công cụ đánh giá và nghiên cứu trong nước, đồng thời xem xét sự 

phù hợp của các thành tố này với đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt. Từ đó, nghiên cứu đề xuất khung cấu trúc kĩ năng 

tiền đọc - viết dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái niệm “tiền đọc - viết” và “kĩ năng tiền đọc - viết” 

Khái niệm “tiền đọc - viết” (emergent literacy) được hình thành từ quan điểm cho rằng đọc và viết không xuất 

hiện đột ngột khi trẻ bắt đầu học ở trường mà được phát triển dần từ những năm đầu đời thông qua tương tác với 

ngôn ngữ, sách và môi trường chữ viết. Clay (1979, 1986, 1991) đặt nền móng cho cách tiếp cận này; Tiếp nối quan 

điểm đó, Teale và Sulzby (1986) tiếp tục khẳng định đọc và viết là hai phương diện gắn kết của một quá trình phát 

triển liên tục. Theo đó, những hành vi như giả vờ đọc, kể chuyện theo tranh, viết nguệch ngoạc hoặc sử dụng kí hiệu 

để biểu đạt ý nghĩa được xem là những biểu hiện ban đầu của chính quá trình đọc - viết, không chỉ là hoạt động chuẩn 

bị bên ngoài. Whitehurst và Lonigan (1998) tiếp tục mở rộng nội hàm của tiền đọc - viết khi xác định khái niệm này 

bao gồm cả các kĩ năng xử lí chữ viết, như nhận thức âm vị và kiến thức chữ cái, cùng các năng lực ngôn ngữ như 

vốn từ, hiểu ngôn ngữ và hiểu biết về chức năng của chữ viết. Như vậy, tiền đọc - viết có thể được hiểu là giai đoạn 

và quá trình hình thành, phát triển những kiến thức, kĩ năng, thái độ và hành vi nền tảng liên quan đến ngôn ngữ nói, 

đọc và viết của trẻ trước khi trẻ làm chủ hệ thống đọc viết theo quy ước. Quá trình này diễn ra liên tục qua trải nghiệm 

và tương tác có ý nghĩa với con người, sách, chữ viết và môi trường văn hoá - xã hội. 

Trong bài báo này, thuật ngữ “tiền đọc - viết” được sử dụng để bảo đảm sự thống nhất với cách dùng phổ biến 

trong lĩnh vực giáo dục mầm non Việt Nam và để chỉ giai đoạn phát triển các năng lực nền tảng trước khi trẻ làm 

chủ việc đọc, viết theo quy ước. Tiền tố “tiền” không hàm ý rằng các biểu hiện của trẻ hoàn toàn nằm ngoài quá trình 

đọc - viết, mà nhấn mạnh tính chất đang hình thành và phát triển, trong đó từng bước chuyển dần từ những hành vi 

chưa theo quy ước sang đọc, viết theo quy ước. Theo cách hiểu này, tiền đọc - viết là một bộ phận trong tiến trình 
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phát triển liên tục của trẻ, chứ không đơn thuần là sự chuẩn bị diễn ra trước khi quá trình đọc - viết ban đầu. Từ cách 

tiếp cận trên, việc hình thành và phát triển kĩ năng tiền đọc - viết không đồng nhất với việc dạy trước chương trình 

lớp Một, mà tập trung tạo cơ hội để trẻ phát triển ngôn ngữ, hiểu biết về sách và chữ viết, nhận thức âm thanh của lời 

nói, khả năng biểu đạt bằng kí hiệu và sự chủ động tham gia vào các hoạt động đọc - viết. 

Trên cơ sở nghiên cứu này, kĩ năng tiền đọc - viết được xác định là khả năng trẻ huy động và vận dụng các kiến 

thức, kinh nghiệm, thái độ và thao tác liên quan đến ngôn ngữ nói, đọc và viết để thực hiện các hành động tiền đọc 

và tiền viết phù hợp với đặc điểm phát triển trước và trong giai đoạn chuyển tiếp sang đọc - viết theo quy ước. Các 

kĩ năng này tạo nền tảng cho việc học đọc và học viết ở giai đoạn tiếp theo. 

3.2. Một số mô hình và công cụ đánh giá kĩ năng tiền đọc viết trên thế giới 

3.2.1. Sự hình thành và phát triển của mô hình kĩ năng tiền đọc - viết 

Trong nhiều thập kỉ, việc học đọc và viết được xem là chỉ bắt đầu khi trẻ bước vào giáo dục phổ thông và được 

tiếp cận với hoạt động dạy học chính thức. Quan điểm này cho rằng trẻ chỉ có thể học đọc, học viết khi đạt đến một 

mức độ sẵn sàng nhất định về nhận thức, ngôn ngữ và sinh lí. Từ những năm 1960, cùng với sự phát triển của tâm lí 

học phát triển, ngôn ngữ học và khoa học giáo dục, cách tiếp cận này dần được thay thế bởi quan điểm phát triển, 

nhấn mạnh rằng năng lực đọc - viết được hình thành từ rất sớm thông qua sự tương tác của trẻ với ngôn ngữ nói, 

sách, chữ viết và môi trường sống. Đây là cơ sở cho sự hình thành các mô hình lí thuyết về kĩ năng tiền đọc - viết. 

Clay (1979, 1991, 1986) là người đặt nền móng cho quan điểm này khi khẳng định rằng những trải nghiệm hằng 

ngày với ngôn ngữ, sách và chữ viết tạo nên nền tảng ban đầu của năng lực đọc - viết. Kế thừa tư tưởng của Clay, 

Teale và Sulzby (1986) phát triển khái niệm emergent literacy như một khuôn khổ lí thuyết hoàn chỉnh, trong đó đọc 

và viết được xem là hai phương diện của cùng một quá trình phát triển. Theo quan điểm này, các hành vi như lật 

sách, quan sát tranh, giả vờ đọc, vẽ nguệch ngoạc hay giả vờ viết đều là những biểu hiện ban đầu của sự phát triển 

đọc - viết, thay vì chỉ được xem là hoạt động vui chơi hay chuẩn bị trước khi đến trường. Từ cuối thập niên 90, trọng 

tâm nghiên cứu chuyển từ việc giải thích bản chất của kĩ năng tiền đọc - viết sang xác định các thành tố cấu thành và 

giá trị dự báo của chúng đối với kết quả đọc sau này. Whitehurst và Lonigan (1998) đề xuất mô hình gồm hai nhóm 

quá trình: các quá trình xử lí chữ viết (inside-out processes), bao gồm nhận thức âm vị và kiến thức chữ viết; và các 

quá trình xử lí ngôn ngữ (outside-in processes), bao gồm vốn từ, ngôn ngữ nói, hiểu ngôn ngữ và tri thức nền. Mô 

hình này tạo cơ sở lí luận quan trọng cho việc nghiên cứu các kĩ năng nền tảng của đọc và phát triển các công cụ 

đánh giá. Lonigan (2006) cụ thể hóa cấu trúc kĩ năng tiền đọc - viết thành ba lĩnh vực cốt lõi gồm ngôn ngữ nói, nhận 

thức âm vị và hiểu biết về bản in, tạo điều kiện chuyển các khái niệm lí thuyết thành những thành tố có thể quan sát 

và đo lường. Tiếp đó, National Early Literacy Panel (2008) tổng hợp 299 nghiên cứu thực nghiệm từ 7.313 tài liệu 

ban đầu và xác định các kĩ năng có giá trị dự báo mạnh nhất đối với kết quả đọc sau này, gồm kiến thức chữ cái, 

nhận thức âm vị, hiểu biết về bản in, gọi tên nhanh, trí nhớ âm vị và viết tên hoặc viết ban đầu. Những bằng chứng 

này góp phần củng cố cơ sở thực nghiệm cho việc xác định các thành tố của kĩ năng tiền đọc - viết. Rohde (2015) 

mở rộng cách tiếp cận từ việc xác định các kĩ năng dự báo sang xem xét mối quan hệ giữa các thành tố và bối cảnh 

phát triển. Trong mô hình tiền đọc - viết toàn diện, kĩ năng tiền đọc - viết được xem là một hệ thống gồm bốn lĩnh vực 

trung tâm: ngôn ngữ nói, nhận thức âm vị, hiểu biết về bản in và viết ban đầu. Các lĩnh vực này phát triển đồng thời, 

tác động qua lại lẫn nhau và chịu ảnh hưởng của môi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng. 

Quá trình phát triển của các mô hình lí thuyết cho thấy ba xu hướng chính: (1) Từ quan điểm coi đọc và viết là 

những kĩ năng chỉ hình thành khi trẻ đến trường sang cách tiếp cận phát triển liên tục từ những năm đầu đời; (2) Từ 

mô tả các biểu hiện ban đầu của đọc - viết sang xác định các thành tố cốt lõi có giá trị dự báo đối với kết quả học 

đọc; (3) Mở rộng phạm vi nghiên cứu từ các kĩ năng cá nhân sang xem xét vai trò của môi trường và bối cảnh phát 

triển. Mặc dù khác nhau về phạm vi và cách tiếp cận, các mô hình đều thống nhất rằng ngôn ngữ nói, nhận thức âm 

vị và hiểu biết về bản in là những thành tố nền tảng của kĩ năng tiền đọc - viết; đồng thời, các nghiên cứu gần đây 

nhấn mạnh thêm vai trò của viết ban đầu như một thành tố phản ánh sự tích hợp các năng lực đọc - viết ở giai đoạn 

trước khi trẻ được học theo quy ước. 

3.2.2. Một số công cụ đánh giá kĩ năng tiền đọc viết trên thế giới 

Sự phát triển của các mô hình lí thuyết đã tạo nền tảng cho việc xây dựng nhiều công cụ đánh giá nhằm sàng lọc, 

theo dõi và dự báo sự phát triển đọc - viết của trẻ trước khi vào tiểu học. Mặc dù được xây dựng trong những bối 

cảnh khác nhau, các công cụ đều kế thừa những thành tố cốt lõi đã được xác lập trong các mô hình lí thuyết, đặc biệt 

là ngôn ngữ nói, nhận thức âm vị, hiểu biết về bản in, kiến thức chữ cái và viết ban đầu, đồng thời được kiểm định 

về độ tin cậy, giá trị và khả năng dự báo kết quả đọc sau này (Lonigan, 2006; NELP, 2008). 
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Trong giai đoạn 1990-2001, hệ thống Chỉ báo phát triển cá nhân (IGDIs) được xây dựng nhằm phát triển các chỉ 

báo theo dõi sự phát triển của trẻ từ sơ sinh đến 8 tuổi. Ba nhóm nghiên cứu từ Đại học Kansas, Minnesota và Oregon 

đã phát triển các bộ chỉ báo cho trẻ sơ sinh và nhà trẻ (Infant-Toddler IGDIs), trẻ mẫu giáo (Preschool IGDIs, sau 

này là MyIGDIs) và hệ thống Các chỉ số động về kĩ năng đọc viết cơ bản giai đoạn đầu (DIBELS) (Missall và 

McConnell, 2004). DIBELS (Good và Kaminski, 2002) là công cụ có khá nhiều ảnh hưởng đối với lĩnh vực đánh 

giá đọc - viết sớm. Nó được thiết kế theo hướng đánh giá tiến bộ, cho phép GV đánh giá định kì để theo dõi tốc độ 

phát triển và phát hiện sớm nguy cơ khó khăn trong học đọc. Các nhiệm vụ của DIBELS tập trung chủ yếu vào nhận 

thức âm vị, kiến thức chữ cái và các kĩ năng giải mã, đồng thời đặt nền móng cho xu hướng sử dụng các chỉ báo ngắn 

gọn nhưng có giá trị dự báo cao trong đánh giá đọc - viết sớm. Tiếp cận theo hướng sàng lọc ban đầu, Get Ready to 

Read! Screening Tool (GRTR) được Whitehurst (2003) phát triển nhằm đánh giá nhanh các kĩ năng tiền đọc - viết 

của trẻ trước khi vào lớp Một. Công cụ tập trung vào ba nhóm kĩ năng chính gồm hiểu biết về bản in, nhận thức ngôn 

ngữ và viết ban đầu, giúp GV và phụ huynh nhận diện sớm những trẻ có nguy cơ gặp khó khăn trong học đọc. 

Phonological Awareness Literacy Screening - PreK (PALS-PreK) được xây dựng như một công cụ sàng lọc kết hợp 

chẩn đoán, hỗ trợ GV xác định điểm mạnh và hạn chế của từng trẻ để điều chỉnh hoạt động giáo dục. Công cụ đánh 

giá các lĩnh vực như viết tên, kiến thức chữ cái, nhận thức âm đầu, hiểu biết về bản in và nhận thức vần điệu, trong 

đó kiến thức chữ cái được đánh giá tương đối toàn diện thông qua nhận diện chữ hoa, chữ thường và mối quan hệ 

âm - chữ (Invernizzi và cộng sự, 2004). Lonigan và cộng sự (2007) đã phát triển Test of Preschool Early Literacy 

(TOPEL) nhằm đánh giá ba thành tố có giá trị dự báo cao nhất của kĩ năng tiền đọc - viết, gồm kiến thức về bản in, 

vốn từ và nhận thức âm vị. Công cụ được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về đọc - viết sớm và thường được 

xem là thước đo chuẩn để đánh giá hiệu quả của các chương trình can thiệp (Ecalle và cộng sự, 2020). Kế thừa triết 

lí đo lường của DIBELS, Preschool Early Literacy Indicators (PELI) mở rộng phạm vi đánh giá sang bối cảnh giáo 

dục mầm non thông qua các nhiệm vụ về ngôn ngữ nói, vốn từ, hiểu ngôn ngữ, nhận thức âm vị và hiểu biết về bản 

in. Điểm khác biệt của PELI là kết hợp chức năng sàng lọc và theo dõi tiến bộ, cho phép GV theo dõi quỹ đạo phát 

triển của từng trẻ trong suốt năm học thay vì chỉ đánh giá tại một thời điểm (Kaminski và cộng sự, 2014). Gắn với xu 

hướng phát triển mô hình có sự tham gia của yếu tố môi trường và bối cảnh, Early Literacy Skills Assessment Tool 

(ELSAT) (Iyer và cộng sự, 2019) được xây dựng trên cơ sở phân tích tâm trắc học nhằm lựa chọn những chỉ báo có 

giá trị dự báo cao nhất. Công cụ chỉ gồm 10 mục nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy và khả năng sàng lọc thông qua ba 

lĩnh vực: kiến thức chữ cái, hiểu biết về bản in và nhận thức âm vị.  

Nhìn chung, sự phát triển của các công cụ đánh giá cho thấy sự chuyển biến từ các bài kiểm tra đơn lẻ sang hệ 

thống đánh giá tiến bộ, cho phép theo dõi sự phát triển của trẻ theo thời gian (IGDIs, DIBELS, PELI); từ đánh giá 

khả năng đọc ban đầu sang đánh giá các kĩ năng nền tảng có giá trị dự báo, đặc biệt là ngôn ngữ nói, nhận thức âm 

vị, hiểu biết về bản in và kiến thức chữ cái (TOPEL, GRTR, PALS-PreK); tối ưu hóa công cụ theo hướng ngắn gọn 

nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy và giá trị dự báo (ELSAT). 

Bảng 1. Các thành tố kĩ năng của 7 bộ công cụ 
TT Tên công cụ, tác giả, năm Thành tố kĩ năng đánh giá Đóng góp chính 

1 

Dynamic Indicators of Basic Early 

Literacy Skills (DIBELS) (Good 

và Kaminski, 2002) 

Nhận thức âm vị; kiến thức chữ 

cái; giải mã; đọc lưu loát; hiểu 

đọc; ngôn ngữ nói. 

Là một trong những hệ thống đánh giá đọc sớm có 

ảnh hưởng lớn; tiên phong áp dụng đánh giá tiến 

trình, cho phép theo dõi sự phát triển liên tục từ kĩ 

năng tiền đọc - viết đến năng lực đọc ban đầu. 

2 
Get Ready to Read! - Revised 

(GRTR-R) (Whitehurst, 2003) 

Kiến thức về bản in; nhận thức 

âm vị; viết ban đầu 

Phát triển công cụ sàng lọc nhanh, ngắn gọn, dễ sử 

dụng cho GV và phụ huynh nhằm phát hiện sớm 

nguy cơ gặp khó khăn trong học đọc. 

3 

Phonological Awareness Literacy 

Screening-PreK (PALS-PreK) 

(Invernizzi và cộng sự, 2004) 

Kiến thức chữ cái; nhận thức âm 

vị; kiến thức âm-chữ; nhận thức 

về chữ in và từ; nhận thức vần 

điệu; viết tên. 

Kết hợp sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi tiến bộ; 

hỗ trợ GV sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh 

hoạt động dạy học. 

4 

Individual Growth and 

Development Indicators (IGDIs) 

(Missall và McConnell, 2004) 

Nhận thức âm vị (điệp âm, gieo 

vần); ngôn ngữ nói/từ vựng (gọi 

tên tranh). 

Đề xuất hệ thống chỉ báo ngắn gọn để theo dõi sự 

phát triển; tập trung vào những kĩ năng có giá trị 

dự báo cao và phù hợp với đánh giá thường xuyên 

trong lớp học. 

5 

Test of Preschool Early Literacy 

(TOPEL) (Lonigan và cộng sự, 

2007) 

Kiến thức về bản in; nhận thức 

âm vị; vốn từ. 

Chuẩn hóa đánh giá ba thành tố dự báo mạnh nhất 

của khả năng học đọc; được sử dụng rộng rãi trong 

nghiên cứu và sàng lọc trẻ mẫu giáo có nguy cơ 

gặp khó khăn về đọc. 
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6 

Preschool Early Literacy 

Indicators (PELI) (Kaminski và 

cộng sự, 2014) 

Ngôn ngữ nói; nhận thức âm vị; 

kiến thức chữ viết; vốn từ; hiểu 

ngôn ngữ. 

Phát triển theo hướng đánh giá quá trình trong lớp 

học; hỗ trợ GV theo dõi thường xuyên sự phát 

triển của trẻ và điều chỉnh hoạt động giáo dục. 

7 

Early Literacy Skills Assessment 

Tool (ELSAT) (Iyer và cộng sự, 

2019) 

Kiến thức về chữ in và nhận biết 

từ; kiến thức chữ cái; nhận thức 

âm vị. 

Đại diện cho xu hướng tối ưu hóa công cụ đánh 

giá dựa trên bằng chứng tâm trắc học; rút gọn số 

lượng mục đánh giá nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy 

và khả năng dự báo cao, phù hợp với sàng lọc 

nhanh trong thực tiễn giáo dục và y tế cộng đồng. 

Bảng 2. So sánh các thành tố của kĩ năng đọc - viết của 7 bộ công cụ 

Thành tố  

kĩ năng 

DIBELS 

(2002) 

GRTR-R 

(2003) 

PALS-

PreK 

(2004) 

IGDIs 

(2004) 

TOPEL 

(2007) 

PELI 

(2012) 

ELSAT 

(2019) 

Số  

công cụ 

Ngôn ngữ nói ✓ ✓  ✓  ✓  4/7 

Vốn từ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  5/7 

Nhận thức âm vị ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

Hiểu biết về bản in  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 5/7 

Kiến thức chữ cái  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 6/7 

Kiến thức âm - chữ  ✓  ✓   ✓  3/7 

Viết ban đầu   ✓ ✓     2/7 

Hiểu ngôn ngữ/Hiểu 

đọc 
✓     ✓  2/7 

Đọc lưu loát/Giải mã ✓       1/7 

Bảng 3. Mức độ xuất hiện của các thành tố trong 7 bộ công cụ 
Thành tố Mức độ xuất hiện 

Nhận thức âm vị Xuất hiện trong tất cả các công cụ (7/7) 

Kiến thức chữ cái Xuất hiện rất phổ biến (6/7) 

Kiến thức về chữ in; Vốn từ Xuất hiện phổ biến (5/7) 

Ngôn ngữ nói Xuất hiện ở mức trung bình (4/7) 

Kiến thức âm - chữ Xuất hiện ở một số công cụ (3/7) 

Viết ban đầu; Hiểu ngôn ngữ/Hiểu đọc Xuất hiện ít (2/7) 

Đọc lưu loát; Giải mã Chỉ xuất hiện ở công cụ mở rộng sang giai đoạn học đọc (1/7) 

Xét theo tần suất xuất hiện, nhận thức âm vị là thành tố duy nhất có mặt trong tất cả các công cụ được khảo sát 

(7/7), cho thấy đây là kĩ năng được thừa nhận rộng rãi nhất và có vai trò trung tâm trong sự phát triển đọc - viết sớm. 

Kiến thức chữ cái, kiến thức về chữ in và ngôn ngữ nói (bao gồm vốn từ và hiểu ngôn ngữ) cũng xuất hiện với tần 

suất cao trong hầu hết các công cụ. Các thành tố như viết ban đầu, đọc lưu loát, giải mã hoặc hiểu đọc chỉ xuất hiện 

ở một số công cụ nhất định. Có thể thấy mặc dù chưa tồn tại một mô hình hay công cụ thống nhất được áp dụng cho 

mọi quốc gia, các nghiên cứu quốc tế đều hội tụ ở một số thành tố cốt lõi của kĩ năng tiền đọc - viết. Đây là cơ sở 

cho việc lựa chọn và đề xuất khung cấu trúc kĩ năng tiền đọc - viết phù hợp với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Việt Nam. Song 

việc lựa chọn các thành tố không chỉ dựa trên tần suất xuất hiện trong các công cụ quốc tế mà còn cần xem xét đặc 

điểm loại hình ngôn ngữ của tiếng Việt. 

3.3. Các nghiên cứu về tiền đọc - viết tại Việt Nam  

Nghiên cứu về kĩ năng tiền đọc - viết ở Việt Nam xuất hiện khá muộn và chỉ thực sự được quan tâm từ cuối những 

năm 2000. Trước đó, các công trình trong lĩnh vực Giáo dục mầm non chủ yếu tập trung vào chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ 

mẫu giáo thông qua hoạt động làm quen chữ cái, làm quen chữ viết và làm quen với sách. Khái niệm “tiền đọc - viết” 

chưa được sử dụng thống nhất và thường được hiểu theo nghĩa chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1. Thuật ngữ này chỉ 

bắt đầu được sử dụng ở Việt Nam khoảng hơn mười năm trước, mặc dù các hoạt động chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết 

đã được triển khai từ lâu trong thực tiễn giáo dục mầm non (Đinh Hồng Thái, 2014). Nguyễn Thị Phương Nga (1996) đã 

nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển cho trẻ 5-6 tuổi các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết như những tiền đề để học tiếng 

Việt ở tiểu học. Nghiên cứu còn chú ý tới năng lực phân tích âm vị, mối liên hệ giữa âm và chữ, kĩ năng đọc đơn giản và 

các kĩ năng vận động phục vụ viết, cho thấy nhận thức ban đầu về những yếu tố nền tảng của đọc viết sau này. 

Các công trình của Phan Thị Lan Anh (2010), Đinh Hồng Thái (2012), Mai Thị Nguyệt Nga và Nguyễn Thị 

Thanh Bình (2014), Lê Thị Thanh Nhàn (2016), Đào Thị Thanh Hoài và Phạm Thanh Thủy (2024) đã làm rõ cơ sở 
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lí luận, thực trạng và các biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc - viết cho trẻ mẫu giáo. Song, phần lớn các nghiên cứu 

tập trung vào việc phát triển từng kĩ năng hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục. Một số công trình khác tiếp tục tập 

trung vào việc phát triển kĩ năng tiền đọc - viết thông qua các hoạt động giáo dục. Đặng Thị Ngọc Phương và Ngô 

Thị Bích Ngọc (2024) cho thấy các hoạt động trải nghiệm có tác động tích cực đến sự phát triển khả năng tiền đọc - 

viết của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Tống Thị Khánh An và cộng sự (2026) tổng quan các nghiên cứu về sách tương tác 

và hoạt động làm quen chữ viết, chỉ ra xu hướng kết hợp môi trường đọc, tương tác với sách và hoạt động làm quen 

chữ viết nhằm phát triển đồng thời các kĩ năng tiền đọc - viết ở trẻ mẫu giáo. Các nghiên cứu này góp phần mở rộng 

cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức các hoạt động phát triển tiền đọc - viết nhưng chưa tập trung vào việc xác định cấu 

trúc của kĩ năng và mối quan hệ giữa các thành tố. 

3.4. Cơ sở ngôn ngữ học của việc lựa chọn các thành tố kĩ năng tiền đọc - viết 
Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ là một quá trình liên tục, trong đó ngôn ngữ nói giữ vai trò nền tảng đối với việc 

tiếp thu ngôn ngữ viết. Do đó, việc lựa chọn các thành tố và chỉ báo đánh giá kĩ năng tiền đọc - viết không chỉ dựa 

trên bằng chứng từ các mô hình lí thuyết mà còn cần phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của trẻ và hệ thống ngôn ngữ 

được sử dụng (Nguyễn Huy Cẩn, 2021). Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, trong đó tiếng thường tương 

ứng với một âm tiết và là đơn vị ngữ âm cơ sở. Mỗi âm tiết có cấu trúc tương đối ổn định gồm âm đầu, âm đệm, âm 

chính, âm cuối và thanh điệu; trong đó thanh điệu là một thành phần của âm tiết và có chức năng khu biệt nghĩa 

(Đoàn Thiện Thuật, 2007). Hệ thống chữ Quốc ngữ được xây dựng theo nguyên tắc ghi âm với mối quan hệ âm - 

chữ tương đối nhất quán. Những đặc điểm này tạo nên sự khác biệt trong quá trình trẻ tiếp cận và xử lí ngôn ngữ nói 

cũng như ngôn ngữ viết so với nhiều ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh. 

Đặc điểm của tiếng Việt không làm thay đổi bản chất của các thành tố kĩ năng tiền đọc - viết, nhưng ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc lựa chọn đơn vị ngôn ngữ và dạng nhiệm vụ đánh giá. Đối với nhận thức âm vị, các nhiệm vụ cần 

ưu tiên các đơn vị phù hợp với cấu trúc tiếng Việt như tiếng, âm đầu và vần thay vì các cụm phụ âm hay âm vị riêng 

lẻ thường được sử dụng trong tiếng Anh. Đối với hiểu biết về bản in, nội dung đánh giá cần phản ánh đặc điểm của 

chữ Quốc ngữ, bao gồm nhận biết chữ cái, mối quan hệ chữ-âm, từ in và các quy ước cơ bản của sách và văn bản. 

Như vậy, khung cấu trúc được đề xuất trong nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các bằng chứng từ 

mô hình lí thuyết và công cụ đánh giá quốc tế, đồng thời điều chỉnh nội hàm của các thành tố và chỉ báo đánh giá 

cho phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt và bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam. 

3.5. Đề xuất khung cấu trúc kĩ năng tiền đọc - viết 

Trên cơ sở tổng hợp các mô hình lí thuyết, công cụ đánh giá và các nghiên cứu trong nước, nghiên cứu đề xuất khung 

cấu trúc kĩ năng tiền đọc - viết dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Khung cấu trúc này không nhằm thay thế các mô hình hiện 

có mà kế thừa những thành tố đã được kiểm chứng trong nghiên cứu quốc tế, đồng thời điều chỉnh nội hàm và chỉ báo theo 

đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt và bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam. Việc đề xuất khung cấu trúc được thực hiện theo 

ba nguyên tắc: (1) Ưu tiên lựa chọn các thành tố có giá trị dự báo cao và được thừa nhận tương đối nhất quán trong các mô 

hình lí thuyết và các nghiên cứu tổng hợp về kĩ năng tiền đọc - viết; (2) Các thành tố phải được phản ánh ổn định trong các 

công cụ đánh giá chuẩn hóa đã được kiểm chứng về độ tin cậy và giá trị; (3) Nội hàm của từng thành tố được xem xét trên 

cơ sở đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi và đặc trưng ngôn ngữ tiếng Việt. Từ các nguyên tắc trên, nghiên cứu 

đề xuất khung cấu trúc gồm 4 thành tố: Ngôn ngữ nói; Nhận thức âm vị; Hiểu biết về bản in; Viết ban đầu. 

Trong 4 thành tố, ngôn ngữ nói, nhận thức âm vị và hiểu biết về bản in là ba thành tố xuất hiện ổn định nhất ở cả mô 

hình lí thuyết và công cụ đánh giá. Viết ban đầu có tần suất xuất hiện thấp hơn trong các công cụ sàng lọc ngắn do yêu 

cầu về thời gian và tính thuận tiện khi chấm điểm, nhưng vẫn được giữ lại vì có vị trí rõ ràng trong các lí thuyết về tiền 

đọc - viết (Clay, 1991, 1986; Rohde, 2015), đồng thời được NELP (2008) xác định là một trong những kĩ năng có giá 

trị dự báo đối với thành công đọc - viết ở giai đoạn 

đầu tiểu học. Bốn thành tố không tồn tại độc lập mà 

có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Ngôn ngữ nói tạo nền 

tảng cho việc hình thành vốn từ, hiểu ngôn ngữ và 

giao tiếp; nhận thức âm vị giúp trẻ nhận biết và thao 

tác với cấu trúc âm thanh của ngôn ngữ; hiểu biết về 

bản in giúp trẻ nhận thức được đặc điểm và chức năng 

của hệ thống chữ viết; còn viết ban đầu phản ánh khả 

năng vận dụng tổng hợp các thành tố trên để biểu đạt 

ý tưởng thông qua chữ viết. Mặc dù khung cấu trúc 
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chỉ bao gồm các thành tố của kĩ năng tiền đọc - viết, sự phát triển của các thành tố này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố 

bối cảnh như môi trường gia đình, nhà trường và trải nghiệm đọc - viết, phù hợp với quan điểm của Rohde (2015). Tuy 

nhiên, các yếu tố này không được đưa vào khung cấu trúc vì không thuộc đối tượng đo lường của nghiên cứu. 

3.5.1. Ngôn ngữ nói 
Ngôn ngữ nói được xem là nền tảng của sự phát triển kĩ năng tiền đọc - viết và được đề cập nhất quán trong các 

mô hình lí thuyết cũng như các công cụ đánh giá quốc tế. Theo Whitehurst và Lonigan (1998), ngôn ngữ nói thuộc 

nhóm các quá trình xử lí ngôn ngữ, bao gồm vốn từ, hiểu ngôn ngữ và kiến thức nền, giữ vai trò giúp trẻ tiếp nhận 

và kiến tạo ý nghĩa của văn bản. Kế thừa quan điểm này, Lonigan (2006) xác định ngôn ngữ nói là một trong ba lĩnh 

vực cốt lõi của kĩ năng tiền đọc - viết. Kết quả phân tích tổng hợp của NELP (2008) và nghiên cứu của Rohde (2015) 

cho thấy các kĩ năng ngôn ngữ nói có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển đọc, đặc biệt là khả năng đọc hiểu. Trong 

các công cụ đánh giá kĩ năng tiền đọc - viết, ngôn ngữ nói được cụ thể hóa thông qua nhiều dạng nhiệm vụ khác nhau. 

TOPEL và ELSAT tập trung đánh giá vốn từ; IGDIs sử dụng nhiệm vụ gọi tên tranh để phản ánh năng lực ngôn ngữ nói; 

trong khi PELI mở rộng sang các nhiệm vụ nghe hiểu, kể chuyện và diễn đạt. Mặc dù cách thức đánh giá có sự khác biệt, 

các công cụ đều thống nhất xem ngôn ngữ nói là một thành tố cốt lõi của kĩ năng tiền đọc - viết, bao quát cả khả năng 

tiếp nhận và khả năng biểu đạt ngôn ngữ. Mặc dù phạm vi đánh giá có sự khác nhau, các công cụ đều xem ngôn ngữ nói 

là một thành tố độc lập, có thể đo lường trực tiếp và có giá trị dự báo đối với sự phát triển đọc - viết sau này. Trên cơ sở 

tổng hợp các mô hình lí thuyết, bằng chứng thực nghiệm và các công cụ đánh giá, nghiên cứu xác định ngôn ngữ nói 

là khả năng tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ bằng lời nói để hiểu và biểu đạt ý nghĩa trong giao tiếp. Thành tố này 

gồm ba nhóm chỉ báo: vốn từ; hiểu ngôn ngữ và biểu đạt ngôn ngữ. 

3.5.2. Nhận thức âm vị 
Trong các thành tố của kĩ năng tiền đọc - viết, nhận thức âm vị là thành tố có sự thống nhất cao nhất giữa các mô 

hình lí thuyết và các công cụ đánh giá. Phân tích tổng hợp của NELP (2008) xác định đây là một trong những kĩ năng 

dự báo mạnh đối với kết quả đọc sau này. Quan điểm này cũng thống nhất với mô hình của Whitehurst và Lonigan 

(1998), trong đó nhận thức âm vị thuộc nhóm các quá trình xử lí chữ viết và với Lonigan (2006), khi thành tố này 

được xác định là một trong ba lĩnh vực cốt lõi của kĩ năng tiền đọc - viết. Nhận thức âm vị là thành tố duy nhất xuất 

hiện trong tất cả các công cụ được tổng hợp trong nghiên cứu, mặc dù các nhiệm vụ đánh giá có sự khác nhau. Các 

công cụ: TOPEL, PALS-PreK và IGDIs đều tập trung vào nhiệm vụ nhận biết âm đầu, vần và gieo vần; DIBELS 

đánh giá khả năng phân đoạn âm vị và độ trôi chảy âm đầu; và ELSAT vẫn giữ nhận thức âm vị là một trong ba lĩnh 

vực đánh giá cốt lõi của công cụ. Có thể thấy nhận thức âm vị được xem là thành tố trung tâm trong thực tiễn đánh 

giá kĩ năng tiền đọc - viết. Tuy nhiên, khi đưa vào thành tố cấu kĩ năng tiền đọc - viết của trẻ 5-6 tuổi Việt Nam, 

chúng tôi nhận thấy nên ưu tiên những nhiệm vụ liên quan đến nhận biết và phân tách tiếng, nhận biết âm đầu, vần, 

cũng như ghép các bộ phận âm thanh để tạo thành tiếng. Trong nghiên cứu này, nhận thức âm vị được mô tả thông 

qua ba nhóm chỉ báo: nhận biết âm đầu, nhận biết vần, nhận biết tiếng. Việc lựa chọn các chỉ báo nhằm bảo đảm sự 

thống nhất với các bằng chứng quốc tế, đồng thời phản ánh đặc điểm của tiếng Việt và yêu cầu đánh giá đối với trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi. 

3.5.3. Hiểu biết về bản in 
Hiểu biết về bản in phản ánh những hiểu biết ban đầu của trẻ về đặc điểm, chức năng và quy ước của ngôn ngữ viết 

trong các tài liệu in như sách, truyện và văn bản. Thành tố này không chỉ bao gồm kiến thức về chữ cái mà còn thể hiện 

sự hiểu biết của trẻ về mối quan hệ giữa lời nói và chữ viết, chức năng của chữ viết trong việc truyền đạt ý nghĩa cũng 

như cách thức tổ chức và sử dụng bản in. Thông qua những hiểu biết này, trẻ từng bước hình thành nhận thức về hệ 

thống chữ viết và các quy ước đọc trước khi được học đọc và viết chính thức. Trong các mô hình của Whitehurst và 

Lonigan (1998), Lonigan (2006) và NELP (2008), kiến thức về chữ cái và các khái niệm về bản in đều được xem là 

những nền tảng quan trọng của việc học đọc. Các công cụ đánh giá kĩ năng tiền đọc - viết như TOPEL; PALS-PreK 

đều kết hợp đánh giá kiến thức chữ cái, mối quan hệ giữa chữ và âm cùng các khái niệm về bản in; ELSAT đánh giá 

khả năng nhận biết chữ cái, từ in và các quy ước cơ bản của bản in. Tổng quan của Ecalle và cộng sự (2020) cũng cho 

thấy, cùng với ngôn ngữ nói và nhận thức âm vị, hiểu biết về bản in là một trong những thành tố xuất hiện thường xuyên 

nhất trong các công cụ sàng lọc kĩ năng tiền đọc - viết dành cho trẻ mẫu giáo. Thành tố này được cụ thể hóa thông qua 

ba nhóm chỉ báo: (1) nhận biết chữ cái; (2) hiểu đặc điểm và quy ước bản in; (3) nhận biết chức năng của chữ viết. 

3.5.4. Viết ban đầu 
Viết ban đầu là khả năng sử dụng chữ viết để biểu đạt ý nghĩa trước khi trẻ được học viết theo quy ước. Quan 

điểm này được đặt nền tảng từ lí thuyết tiền đọc - viết của Clay (1991) và Teale và Sulzby (1986), trong đó đọc và 
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viết được xem là hai quá trình phát triển đồng thời và có mối quan hệ tương hỗ ngay từ những năm đầu đời. Trẻ 

không chỉ từng bước nhận biết chữ viết mà còn bắt đầu sử dụng nét vẽ, kí hiệu, chữ cái hoặc các hình thức viết ban 

đầu để ghi lại và truyền đạt ý tưởng của mình. Kế thừa quan điểm này, Rohde (2015) đưa viết vào mô hình tiền đọc 

- viết toàn diện như một thành tố cốt lõi, phản ánh sự tích hợp giữa ngôn ngữ nói, hiểu biết về bản in, nhận thức âm 

vị và kiến thức chữ cái trong quá trình tạo lập thông điệp bằng chữ viết.  

Mặc dù không xuất hiện trong tất cả các công cụ đánh giá, viết ban đầu vẫn được xem là một thành tố quan trọng 

của kĩ năng tiền đọc - viết. Việc thành tố này ít được đưa vào các công cụ sàng lọc chủ yếu xuất phát từ yêu cầu đánh 

giá nhanh và thuận tiện trong chấm điểm, hơn là do vai trò hạn chế của nó đối với sự phát triển tiền đọc - viết. Phân 

tích tổng hợp của NELP (2008) cho thấy các nhiệm vụ viết, đặc biệt là viết tên, có giá trị dự báo đáng kể đối với kết 

quả đọc và viết ở những năm đầu tiểu học. Bên cạnh đó, PALS-PreK, GRTR-R và một số hệ thống đánh giá phát 

triển cũng đã đưa các nhiệm vụ viết ban đầu vào nội dung đánh giá, cho thấy ngày càng có nhiều bằng chứng khẳng 

định vai trò của thành tố này trong sự phát triển kĩ năng đọc - viết. 

Hai nhóm chỉ báo của thành tố này gồm: (1) Tái hiện chữ viết; (2) Biểu đạt bằng chữ viết. Các chỉ báo này phản 

ánh sự phát triển chức năng của chữ viết như một phương tiện biểu đạt, đồng thời thể hiện quá trình trẻ từng bước 

vận dụng những hiểu biết về ngôn ngữ nói, nhận thức âm vị và hiểu biết về bản in vào hoạt động viết.  

Khung cấu trúc được đề xuất phản ánh sự hội tụ giữa bằng chứng lí thuyết về mô hình và công cụ đánh giá kĩ 

năng tiền đọc - viết, đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt. Nghiên cứu lựa chọn những thành tố có mức độ đồng thuận cao 

và giá trị dự báo mạnh, đồng thời điều chỉnh nội hàm theo bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam. Vì vậy, khung cấu 

trúc này có thể được sử dụng làm cơ sở để xây dựng hệ thống chỉ báo, phát triển công cụ đánh giá và kiểm định các 

đặc tính tâm trắc trong các nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, do được xây dựng trên cơ sở tổng hợp lí luận, khung cấu 

trúc cần tiếp tục được kiểm chứng bằng các nghiên cứu thực nghiệm thông qua đánh giá giá trị nội dung, giá trị cấu 

trúc và độ tin cậy trước khi ứng dụng rộng rãi. 

4. Kết luận và bình luận 

Bài báo đã tổng hợp và đối chiếu các mô hình lí thuyết, công cụ đánh giá và các nghiên cứu về kĩ năng tiền đọc - viết, 

từ đó đề xuất khung cấu trúc gồm 4 thành tố: ngôn ngữ nói, nhận thức âm vị, hiểu biết về bản in và viết ban đầu. Đây là 

những thành tố cốt lõi được thừa nhận tương đối nhất quán trong các mô hình lí thuyết và công cụ đánh giá quốc tế, đồng 

thời được điều chỉnh trên cơ sở đặc điểm ngôn ngữ và bối cảnh giáo dục Việt Nam. Khung cấu trúc này góp phần bổ 

sung cơ sở lí luận cho nghiên cứu về kĩ năng tiền đọc - viết, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng các chỉ báo và phát 

triển công cụ đánh giá phù hợp với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, do được xây dựng trên cơ sở tổng quan 

tài liệu, khung cấu trúc đề xuất chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu thực nghiệm. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo cần 

tiến hành kiểm định giá trị nội dung, giá trị cấu trúc, độ tin cậy và khả năng dự báo của các chỉ báo trên mẫu trẻ mẫu giáo 

Việt Nam, qua đó hoàn thiện hệ thống đánh giá kĩ năng tiền đọc - viết phù hợp với điều kiện giáo dục trong nước. 

 

Tuyên bố về vai trò của các tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương: Xây dựng, phát triển các mục tiêu và mục đích 

nghiên cứu tổng thể, Phân tích, Đối chiếu dữ liệu, Viết bản thảo ban đầu. Phùng Thị Hà: Chỉnh sửa và hoàn thiện 

bản thảo. 
Tuyên bố về GenAI và Quyền tác giả: Trong quá trình chuẩn bị bản thảo này, các tác giả đã sử dụng ChatGPT-

5.5 để rà soát tài liệu, cách dịch và diễn đạt. 
Tuyên bố về xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.  

Thông tin tài trợ: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đề tài cấp Bộ theo mã số B2025-SPH-08. 
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